	
	




	
	                                                  


	Giáo án số:01
	Thời gian thực hiện: 90 phút (2 tiết)
Tên chương: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN 
Thực hiện ngày: 11/3-16/3/2019


Tên bài: Bài mở đầu: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Khái quát được tầm quan trọng của môn an toàn điện 

· Nêu được các phương pháp phòng tránh tai nạn về điện

· Rèn được phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
GV giới thiệu an toàn điện
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’



	2

	Giảng bài mới
1. Khái quát về học phần An toàn điện.
2. Các phương pháp phòng tránh tai nạn về điện.
	GV thuyết trình 
GV thuyết trình
	SV lắng nghe
SV ghi nhận
SV quan sát lắng nghe.
	30’
45’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem bài trước.
	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình An toàn điện  - Khoa Công nghệ Điện –Điện tử Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM


	Trưởng tổ môn
                         Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên
        Nguyễn Thùy Dương



	Giáo án số:02
	Thời gian thực hiện: 90 phút (2 tiết)
Tên chương: Chương 1: CÁC BIỆN PHÁP
                        PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG 
Thực hiện ngày 18/3-22/3/2019


Tên bài: 1.1 PHÒNG CHỐNG NHIỄM ĐỘC.  
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Giải thích được tác dụng của việc thông gió nơi làm việc. Tổ chức thông gió nơi làm việc đạt yêu cầu;
· Giải thích được nguyên nhân gây cháy, nổ. Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ;
· Giải thích được tác động của bụi lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống bụi;
· Giải thích được tác động của nhiễm độc hoá chất lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm độc hoá chất;
· Rèn được tính cẩn thận, phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian


	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
GV giới thiệu về những nguy hiểm khi nhiễm độc và sự cần thiết phòng chống nhiễm độc
	Thuyết trình
Phát vấn
	Lắng nghe
Trả lời câu hỏi phát vấn
	5’

	2


	Giảng bài mới

1.1.1 Đặc tính chung của hóa chất độc
1.1.2 Tác hại của hóa chất độc
1.1.3 Cách phòng tránh nhiễm độc
	GV thuyết trình
GV liên hệ thực tế

GV thuyết trình
GV thuyết trình

	SV lắng nghe

SV ghi nhận

SV ghi nhận

SV ghi nhận
	30’
25’

20’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem trước bài mới
	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình An toàn điện  - Khoa Công nghệ Điện –Điện tử Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM 

	Trưởng tổ môn
                      Quách Minh Thử

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
            Nguyễn Thùy Dương



	Giáo án số:03
	Thời gian thực hiện: 90 phút (2 tiết)
Tên chương: Chương 1: CÁC BIỆN PHÁP
                         PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG 
Thực hiện ngày 25/3-30/3/2019


Tên bài: 1.2 PHÒNG CHỐNG BỤI 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Giải thích được tác dụng của việc thông gió nơi làm việc. Tổ chức thông gió nơi làm việc đạt yêu cầu;
· Giải thích được nguyên nhân gây cháy, nổ. Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ;
· Giải thích được tác động của bụi lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống bụi;
· Giải thích được tác động của nhiễm độc hoá chất lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm độc hoá chất;
· Rèn được tính cẩn thận, phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
GV giới thiệu về tác hại và sự cần thiết của việc phòng chống bụi
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	2


	Giảng bài mới

1.3.1 Định nghĩa và phân loại bụi 
1.3.2 Tác hại của bụi 
1.2.3 Cách phòng chống bụi
	GV thuyết trình
GV liên hệ thực tế

GV thuyết trình
GV thuyết trình


	SV lắng nghe

SV ghi nhận

SV ghi nhận

SV ghi nhận
	30’

25’

20’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt và nhấn mạnh lại những ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem trước bài mới
	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình An toàn điện  - Khoa Công nghệ Điện –Điện tử Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM 

	Trưởng tổ môn
                      Quách Minh Thử

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
            Nguyễn Thùy Dương



	Giáo án số:04
	Thời gian thực hiện: 90 phút (2 tiết)

Tên chương: Chương 1: CÁC BIỆN PHÁP
                        PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG 
Thực hiện ngày 01/4-06/4/2019


Tên bài: 1.3 PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ.  
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Giải thích được tác dụng của việc thông gió nơi làm việc. Tổ chức thông gió nơi làm việc đạt yêu cầu; 

· Giải thích được nguyên nhân gây cháy, nổ. Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ;
· Giải thích được tác động của bụi lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống bụi;
· Giải thích được tác động của nhiễm độc hoá chất lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm độc hoá chất;
· Rèn được tính cẩn thận, phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
GV giới thiệu phòng chống cháy nổ
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	2


	Giảng bài mới

1.3.1 Khái niệm về cháy nổ 
1.3.2 Những nguyên nhân gây cháy nổ và biện pháp phòng chống
	GV thuyết trình

GV liên hệ thực tế

GV thuyết trình
	SV lắng nghe

SV ghi nhận

SV ghi nhận
	28’

50’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem trước bài mới
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình An toàn điện  - Khoa Công nghệ Điện –Điện tử Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM 

	Trưởng tổ môn
                      Quách Minh Thử

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
         Nguyễn Thùy Dương



	Giáo án số:05
	Thời gian thực hiện: 90 phút (2 tiết)
Tên chương: Chương 1: CÁC BIỆN PHÁP
                         PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG 
Thực hiện ngày 08/4-13/4/2019


Tên bài: 1.4 THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Giải thích được tác dụng của việc thông gió nơi làm việc. Tổ chức thông gió nơi làm việc đạt yêu cầu;
· Giải thích được nguyên nhân gây cháy, nổ. Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ;
· Giải thích được tác động của bụi lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống bụi;
· Giải thích được tác động của nhiễm độc hoá chất lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm độc hoá chất;
· Rèn được tính cẩn thận, phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
GV giới thiệu thông gió công nghiệp
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	2


	Giảng bài mới

1.4.1 Mục đích của thông gió công nghiệp 
1.4.2 Các biện pháp thông gió 
1.4.3 Lọc sạch khí thải trong công nghiệp
Kiểm tra 
	GV thuyết trình
GV liên hệ thực tế

GV thuyết trình
GV thuyết trình

GV ra câu hỏi
	SV lắng nghe

SV ghi nhận

SV ghi nhận
SV ghi nhận
SV làm bài
	8’

15’

10’
45’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem trước bài mới
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình An toàn điện  - Khoa Công nghệ Điện –Điện tử Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM 

	Trưởng tổ môn
                      Quách Minh Thử

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
            Nguyễn Thùy Dương



	Giáo án số:06
	Thời gian thực hiện: 90 phút (2 tiết)
Tên chương: Chương 2 : AN TOÀN ĐIỆN 
Thực hiện ngày 15/4-20/4/2019


Tên bài: 2.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ AN TOÀN ĐIỆN.  
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Nêu được các tác động của dòng điện đối với cơ thể người;
· Phân biệt được các dạng tai nạn điện thường gặp;
· Phát huy tính tích cực, chủ động và nhanh nhạy trong công việc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
GV giới thiệu một số khái niệm cơ bản về an toàn điện
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	2


	Giảng bài mới

2.1.1 Tác động của dòng điện đối với cơ thể con người 
2.1.2 Các dạng tai nạn điện

	GV thuyết trình
GV liên hệ thực tế

GV thuyết trình
	SV lắng nghe

SV ghi nhận

SV ghi nhận
	45’

30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh lại ý chính
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem trước bài mới
	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình An toàn điện  - Khoa Công nghệ Điện –Điện tử Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM 

	Trưởng tổ môn
                      Quách Minh Thử

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
           Nguyễn Thùy Dương






ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

















                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                                  Môn học: AN TOÀN ĐIỆN


                                  Lớp:  	18C1-TĐH2 	Khoá : 2018-2020


                                  Họ và tên giảng viên : Nguyễn Thùy Dương


                                  Năm học: 2018 - 2019
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